
 

Trang 1/3 

            BỘ XÂY DỰNG                                  ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                KỲ THI KTHP HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017-2018 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 31/8/2018 
                                                                             Môn:  SỨC BỀN VẬT LIỆU 2 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                        (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 
 

Câu  Phần Nội dung Thang 
điểm 

1   3,0 đ 
 a Vẽ biểu đồ mô men uốn xM như hình. 

Vẽ biểu đồ mô men uốn yM như hình. 
Vẽ biểu đồ lực dọc zN  như hình. 
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Xác định giá trị ứng suất pháp lớn nhất, nhỏ nhất: 
     - Vị trí nguy hiểm nhất tại ngàm B:     
       Nz = - 2P = - 4 kN; Mx = - 29Pd = - 580 kN.cm;  
       My = - 30Pd = - 600 kN.cm 
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- PT đường trung hòa tại mặt cắt ngang nguy hiểm: 

              yz x

x y

MN M y x 0
A I I

+ × + × =  0,25 

- Xác định vị trí đường trung hòa: 

       4 580 600y x 0 0,05 1,16y 1,2x 0
25π 500 500

− − × − × = ⇔ − − − =  
  

ĐTH là đường thẳng đi qua 2 điểm: 
    E: x = 0  ⇒ y = - 0,04 cm 
    F: y = 0  ⇒ x = - 0,04 cm 
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2   3,0 đ 

 
a - Biểu đồ mô men xoắn: 

        z A AΣM 0 2M 3M 2M M 0 M M= ⇔ − + − + = ⇔ =  
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Câu  Phần Nội dung Thang 
điểm 

 
( Sinh viên không tính MA, vẽ đúng biểu đồ vẫn được tròn điểm) 
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b - Tính ứng suất tiếp lớn nhất trong các đoạn thanh 
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         BC AB 3 3
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Tính biến dạng xoắn tỷ đối trong đoạn AB: 
         AB 4 4

ρI 0,1.D 316,41 cm≈ =  0,25 
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a Khi Q tác dụng tĩnh (trạng thái “m”): 
- Vẽ biểu đồ mô men uốn Mxm  
Tạo trạng thái “k” 
- Vẽ biểu đồ mô men uốn xkM  
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- Mô men quán tính chính trung tâm của cột ABC: 
          4

X xI 2I 2 1520 3040cm= = × =  
0,25 

 
- Tính chuyển vị ngang tại B khi Q tác dụng tĩnh:              
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Câu  Phần Nội dung Thang 
điểm 
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- Hệ số động: 
đ
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v 1k 5,03
g y 10 0,395 10−
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- Tính ứng suất lớn nhất khi Q tác dụng tĩnh: 

xt 2max max
max max

X X

M y1,5QLσ y 3,95kN / cm
I 2,5 I

= = =  0,50 

- Tính ứng suất khi Q tác dụng động: 
đ

đ

t 2
max maxσ σ k 3,95 5,03 19,87kN / cm= × = × =  0,25 

- Tính chuyển vị do Q tác dụng động tại B:              
đ

đ

t
max maxy y k 0,395 5,03 1,987cm= × = × =  0,25 

b - Chuyển vị do lò xo gây ra:  
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A lx lxM 0 R 2,5L QL 0 R 4kN∑ = ⇔ − × + = ⇒ =  
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R 4y 3,333cm
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= = =  
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= ⇒ =  

t
B,(b)y 1,333 0,395 1,728cm= + =  

- Hệ số động: 
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